 TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT     ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG NĂM 2022-2023            TỔ TỰ NHIÊN                                
    MÔN: VẬT LÍ  – KHỐI 10
                                                           (Thời gian làm bài: 120 phút)
Họ tên thí sinh :……………………………………………………Số báo danh :…………
Bài 1 (4 điểm). 
[image: image1.png]


1.Tại hiện trường một vụ tai nạn trên quốc lộ ngoài đô thị, cảnh sát phát hiện vết trượt của lốp ô tô kéo dài 60 m, biết rằng độ giảm tốc độ tối đa mà ô tô có thể đạt được khi hãm phanh trên mặt đường bình thường có gia tốc là khoảng 9 m/[image: image2.png]


. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường quy định là 80 km/h thì ô tô này có vượt qua tốc độ cho phép hay không? Giả sử trong quá trình giảm tốc, ô tô chuyển động chậm dần đều. 
2. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo trục 0x có phương trình độ dịch chuyển là d = -8t + t2 (d tính bằng m, thời gian tính bằng s).

     a. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của chuyển động?  

b. Tính quãng đường và độ dịch chuyển mà vật đi được trong 8 giây?

Bài 2 (4 điểm). Cùng một thời điểm, vật thứ nhất được thả rơi tự do không vận tốc ban đầu từ độ cao 200m, vật thứ hai được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v02 = 50 m/s theo phương thẳng đứng. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10 m/s2. Chọn trục toạ độ có phương thẳng đứng, chiều dương từ trên xuống, gốc toạ độ tại vị trí thả vật một,  gốc thời gian lúc thả vật một. Biết trong quá trình chuyển động hai vật không va chạm nhau và sau khi chạm đất các vật không nẩy lên.
a. Tính độ cao lớn nhất của vật hai đạt được và thời gian chuyển động của vật hai từ lúc ném đến khi chạm đất. 

b. Viết phương trình chuyển động của hai vật. Xác định thời điểm hai vật có cùng độ cao trước khi chạm đất và xác định độ cao đó. Tính vận tốc của vật một so với vật hai khi đó. 
[image: image34.wmf]1

m

Bài 3 (4 điểm): Hai vật A và B có cùng khối lượng m1= m2 = m=2kg nối với nhau bằng một sợi dây vắt qua ròng rọc như hình bên. Bỏ qua khối lượng ròng rọc và dây nối. Lúc đầu hệ đứng yên, sau đó thả cho hệ chuyển động tự do thì vật A trượt không ma sát trên mặt phẳng nghiêng góc α = 300, còn vật B chuyển động thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2.

1. Tính vận tốc mỗi vật sau khi thả ra được 1s? 

2. Sau khi thả ra được 1s, ta đốt dây nối B. Tính quãng đường vật A trượt thêm trên mặt phẳng nghiêng cho đến khi dừng lại?
Bài 4 (5 điểm): 

Một sợi dây nhẹ không giãn, chiều dài [image: image3.wmf]l

= 1m, một đầu cố định, một đầu gắn với vật nặng khối lượng [image: image4.wmf]1

m300g

=

tại nơi có [image: image35.wmf]2

m

gia tốc trọng trường [image: image5.wmf]2

g10(m/s)

=

. Ban đầu vật m1 ở vị trí B, dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [image: image6.wmf]a

 = 600, thả vật m1 với vận tốc ban đầu bằng không. Mốc tính thế năng trùng với mặt sàn nằm ngang đi qua điểm A và vuông góc với OA như hình vẽ, OA = OB = [image: image7.wmf]l

. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản tác dụng lên vật m1, dây luôn căng trong quá trình vật m1 chuyển động.

1. Xác định:


a. Cơ năng của vật m1 ngay lúc thả.

b. Tính vận tốc, độ lớn lực căng dây tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [image: image8.wmf]0
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 (ở phía bên trái OA).


2. Khi vật m1 chuyển động tới vị trí A, nó va chạm hoàn toàn đàn hồi với vật m2 = 100g (đang đứng yên tại vị trí A). Sau va chạm vật m1 tiếp tục chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính [image: image9.wmf]l

= 1m đến vị trí có độ cao lớn nhất (vị trí K). Vật m2 chuyển động dọc theo mặt sàn nằm ngang đến vị trí C thì dừng lại. Hệ số ma sát giữa m2 và mặt sàn là 0,1. Tính quãng đường AC ?
Bài 5 (3 điểm). 
1. Tại sao các phương tiện giao thông phải giảm tốc khi vào các cung đường tròn ?

2. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo thời gian chuyển động của một vật đi qua 2 vạch đã cho trước. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01s; 2,12s; 1,99s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01s. Viết kết quả đo thời gian chuyển động của vật?
- Hết-

	TRƯỜNG THPT LÊ VIẾT THUẬT
	THI CHỌN HSG TRƯỜNG NĂM HỌC: 2022 – 2023
[image: image36.wmf]a




ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: VẬT LÍ – KHỐI 10 
----------------------------------------------

	BÀI
	                                                      NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1 

(4 đ)

1
(2 đ)
	1.Vết trượt của lốp xe là quãng đường xe đi được kể từ lúc hãm phanh đến lúc xe dừng lại có v = 0. 

[image: image11.png].a.s Suyra v, = 6130




 m/s = 118,3 km/h 

Vậy trước khi hãm phanh ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép.


	0.5 đ

1 đ
0,5 đ

	2
(2đ)
	a. Đối chiếu với phương trình độ dịch chuyển ta rút ra 

V0 = -8 m/s, a = 2 m/s2  
b. Chuyển động ban đầu của vật có vận tốc hướng ngược chiều với gia tốc nên vật chuyển động chậm dần đều và thời gian để vật dừng lại: [image: image13.png]


.

Như vậy sau 4s, vật dừng lại và chuyển động nhanh dần đều theo chiều ngược lại. Sau thời gian 4s quãng đường đi được của vật là[image: image15.png]S =25, =2(84-1.2.42)=32m



 

Độ dịch chuyển của vật trong giai đoạn 8 s đầu là d12 = d1 + d2 = 0.
	0,5 đ

0.5 đ

0.5 đ

 0.5 đ

	 Bài 2 

( 4 đ)


	a) + Độ cao lớn nhất mà vật hai đạt được: h2 max = [image: image17.png]



+ Thời gian chuyển động của vật hai từ lúc ném đến khi chạm đất là: [image: image19.png]



b) + Phương trình chuyển động của vật một và vật hai: 
 [image: image21.png](D




[image: image23.png]X, = 200 — 50t + 5¢t2 (2)




 

   + Khi hai vật có cùng độ cao thì: x1 = x2  => t = 4s  (đk: t >0)            (3)
giải phương trình ta được t = 4 (s), vậy sau 4 giây thì hai vật có cùng độ cao. 
Thay t = 4 s vào phương trình (1) ta được x1 = 80 m. Vậy độ cao tại thời điểm này là: 
h’ = 200 – 80 = 120 (m).

  + Vận tốc của vật một và vật hai ở thời điểm t = 4 s là : 

     v1 = v01 + a1t = 40 (m/s) > 0, vậy vật một đang đi xuống theo chiều dương.

     v2 = v02 + a2t = -50 + 40 = - 10 (m/s) < 0, vậy vật hai đang đi lên theo chiều âm. 

Vận tốc của vật một so với vật hai : v12 = v1 – v2 = 40 – (-10) = 50 (m/s).
	0,5 đ
0,5 đ
   1 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

	 Bài 3 
( 4đ)

            
	a. T - PAsinα =mA .a
PB – T = mB.a         => a = 2,5 /s2
Vận tốc của vật A sau 1 s là: v0 = at = 2,5 m/s
	1đ
1đ

	 
	b. Gia tốc của vật A sau khi đốt dây : 

             a’ = g sinα = 5 m/s2   
Quãng đường vật A đi thêm được s = v02 /2a’ = 0,625 m
[image: image24.wmf]
	1 đ
1 đ

	Bài 4
( 5đ)

 1. 
	a. Cơ năng của vật m1 là W = mgl(1 – cosα) = 1,5 J
b.Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho vật, tìm tốc độ của vật ở vị trí
 góc lệch 
[image: image25.wmf]0
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b=

, ta được: v2 = 2gl (cosβ – cos α) = 7,32 (m/s) 



- Áp dụng định luật II Niu - tơn cho vật m2 tại vị trí 
[image: image26.wmf]0

30

b=

, chiếu lên phương bán kính, chiều hướng vào tâm, ta được : T – Pcosβ =m v2/l => T = 4,79 N.

	  1 đ 
0.5 đ
0.5 đ



	2.
	- Vận tốc của vật m1 ngay trước va chạm là 
[image: image27.wmf]2

v2gl(1cos)

=-a

= 10 m/s 

[image: image37.wmf]1

m

- Gọi 
[image: image28.wmf]12

v,v

tương ứng là vận tốc của mỗi vật ngay sau va chạm.

- Áp dụng định luật bảo toàn động lượng, cơ năng cho hệ hai vật m1 , m2 ngay trước và ngay sau va chạm (chiều dương có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải)
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 => v1 = 5 m/s, v2 = 15 m/s. 
Xét vật m2:

Áp dụng định luật II Niu - tơn cho vật theo phương ngang, chiều dương hướng sang phải.


[image: image30.wmf]2

ag

Þ=-m

=- 1 m/s2 
Khi vật dừng lại tại C. Suy ra: AC = s = v22 / 2a2 = 112,5 cm.


	0,5

0,5

0,5

   0.5

	Bài 5 (3 đ)

1.
	Các phương tiện giao thông phải giảm tốc độ khi đi qua các cung đường tròn vì nếu các phương tiện giao thông chuyển động với tốc độ lớn, lực hướng tâm không đủ giữ cho chúng chuyển động tròn theo quỹ đạo, khí đó xe sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo của đoạn đường gây nguy hiểm đến sự an toàn của người và phương tiện. 
	1,5 đ

	2.
	Ta có:

[image: image31.png]= AT, =T, - T|=0.03:AT,
AT, =|T,-T|=0.05
AT, + AT, + AT,

IT, - T|=0.08

= AT= =0.05333...~0.05




Chúng ta lấy sai số làm tròn đến 1%

Vì sai số có đóng góp của sai số ngẫu nhiên là [image: image32.png]


 cộng với sai số hệ thống (chính là sai số của dụng cụ = 0,01) khi đó sai số gặp phải là: [image: image33.png]AT = AT + AT,



 lúc đó kết quả đúng là T = (2,04 ± 0,06)s
	0.5 đ
0,5 đ

0,5 đ


Lưu ý: Nếu thí sinh làm theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
                                                                                Giáo viên ra đề: Đậu Thị Thuý Hằng
Thanh tra giao thông đo vết trượt tai nạn trên đường.
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